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LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI 

 ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:  



(
ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 

               (
	1. Họ và tên:              Lê  Thanh Chương

	2. Năm sinh:              1973                                       3. Nam/Nữ: Nam


	4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm: 

    Học vị:   Thạc sỹ                                                    Năm đạt học vị: 2006

	5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên                                       

	6. Địa chỉ nhà riêng: 21Co  cư xá 30/4 - Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh


	7. Điện thoại: CQ: 08.9238.320 -  ; NR: 08.5120.609  ; Mobile: 0913.121.484

8. Fax:         08.9233.018 – 08.9235.028                            E-mail: chuongvkhtlmn@yahoo.com

	9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký tham gia Đề tài, Dự án: 

     Tên người Lãnh đạo Cơ quan: PGS. TS. Tăng Đức Thắng
     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan: 08.9238.320

     Địa chỉ Cơ quan: 658 Võ Văn Kiệt – Phường 1 – Quận 5 – Tp Hồ Chí Minh

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Thủy lợi  
	Thủy Nông 
	1996

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Thủy lợi
	Công trình thủy
	2006

	11. Quá trình công tác



	Thời gian 


	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1997 – 2008
	Nghiên cứu viên
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 
	2A Nguyễn Biểu – P1 -  Quận 5 – Tp. HCM

	2008 – nay 
	Phó Giám đốc TT
	Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
	658 Võ Văn Kiệt – P.1 - Quận 5 – Tp.HCM

	12. Các công trình công bố chủ yếu 



	TT
	Tên công trình


	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố


	Năm công bố

	1
	Định hướng giải pháp khoa học công nghệ bảo vệ bờ sông Cửu Long
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2001

	2
	Xác định các hệ số thực nghiệm để tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền đoạn thị xã Sa Đéc
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
	2001

	3
	Đập cao su: các tính toán thiết kế chủ yếu và ứng dụng
	Đồng tác giả
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
	2001

	4
	Sạt lở bờ sông Tiền khu vực xó Long Thuận – Hồng Ngự - Đồng Tháp
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2002

	5
	Chương trình quản lý dữ liệu cơ bản liên quan tới diễn biến lòng dẫn hệ thống sông ở ĐBSCL
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2005

	6
	Nghiên cứu nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng tới xói lở bờ sông Vàm Nao
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2006

	7
	Một số giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh, rạch ở các huyện phía Tây tỉnh Tiền Giang
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2008

	8
	Nghiên cứu diễn biến xói bồi lòng dẫn sông Hậu đoạn chảy qua thành phố Long Xuyên
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2008

	9
	Nghiên cứu diễn biến sông Đầm Chim khu vực Tân Tiến bằng mô hình tóan
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2009

	10
	Ứng dụng mô hình Mike 21c đê nghiên cứu diễn biến lòng dẫn kênh đào Sa Đéc
	Đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ
	2010

	11
	Xói lở, bồi tụ bờ biển Nam bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang – Nguyên nhân và các giải pháp bảo vệ.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi
	2011

	12
	Xây dựng thông số cơ bản về mực nước phục vụ công tác thiết kế xây dựng đê biển Nam bộ.
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy lợi
	2011

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 



	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 



	1
	Đập cao su Lại Giang, Đập Cát
	Tỉnh Bình Định
	2000 - 2004

	2
	Đập cao su Sa Cá 
	Tỉnh Đồng Nai
	2002 - 2003

	3
	Đập cao su Ông Kinh
	Tỉnh Ninh Thuận
	2003 - 2004

	4
	Quy trình công nghệ dự báo xói bồi hệ thống sông ở ĐBSCL 
	Đồng bằng sông Cửu Long
	2001 - 2004

	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 



	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 


	Thuộc Chương trình 
	Tình trạng đề tài

	Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Vĩnh Long
	2004-2005
	
	Đã nghiệm thu

	Dự án ĐTCB: Hệ thống hóa tài liệu cơ bản hệ thống sông ở các tỉnh đông nam bộ và nam bộ
	2003 - 2006


	
	Đã nghiệm thu

	Hồ sinh thái Kiền Kiền – Ninh Thuận.
	2006 - 2007
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa  hai sông, kênh, rạch  vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	2008-2009
	Cấp cơ sở
	Đã nghiệm thu

	Đo đạc giám sát diễn biến sạt lở, bồi lấp lòng dẫn sông Cửu Long từ Sa Đéc đến biên giới Việt Nam – CamPuChia
	2005 - 2011

	
	Đang thực hiện

	Bờ kè chống sạt lở khu vực chợ Tân Tiến – Cà Mau
	2009 - 2010
	
	

	Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang
	2008 - 2011

	Cấp Bộ
	Đang thực hiện

	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 


	Thuộc Chương trình 
	Tình trạng đề tài



	Nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Lại Giang
	01/2001 - 03/2002
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở ĐBSCL
	2001 - 2004


	KC 08 -15
	Đã nghiệm thu

	Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thi công đập cao su sản xuất trong nước vào các công trình thuỷ lợi
	2002 - 2004


	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu quy hoạch chỉnh trị ổn định sông Hương (Tính toán thoát lũ cho hai hồ Tả Trạch và Hũu Trạch)
	2003 - 2005
	
	Đã nghiệm thu

	Nâng cao khả năng tích nước hồ chứa Ông Kinh – Ninh Thuận
	2004 - 2005
	
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	2007-2009
	KC 08-16/06-10
	Đang thực hiện

	 Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý.
	2010-2012
	Cấp NN
	Đang thực hiện

	Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công tỉnh Tiền Giang
	2008-2011
	Cấp Bộ
	

	Xây dựng chương trình củng cố nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. 
	2008-2009
	
	


TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2012
	TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI
Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông Lê Thanh Chương tham gia thực hiện 

Đề tài, Dự án 
	CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ  THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI
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